
UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A1, GVCN: HOÀNG THỊ THU TRANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A1 Huỳnh Đức Tuấn An 15/05/2008
2 10A1 Hồ Chí Bảo 01/03/2008
3 10A1 Ngô Quốc Thanh Bình 23/12/2007 x
4 10A1 Đặng Thích Bình 23/04/2008
5 10A1 Cao Trần Bửu 15/09/2006
6 10A1 Huỳnh Thanh Dương 22/07/2008
7 10A1 Trần Lê Hưng Đạt 21/12/2008
8 10A1 Trần Huỳnh Thái Hào 18/05/2008
9 10A1 Lê Thị Hiền 12/07/2008 x
10 10A1 Nguyễn Gia Huy 15/04/2007
11 10A1 Nguyễn Đào Quốc Kha 02/01/2008
12 10A1 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 12/12/2007
13 10A1 Đào Gia Lâm 22/08/2006
14 10A1 Nguyễn Ngô Tấn Lộc 07/04/2008
15 10A1 Lê Trần Hữu Lợi 18/04/2007
16 10A1 Nguyễn Tấn Lợi 26/11/2007
17 10A1 Đàm Nhật Tuệ Minh 26/10/2007 x
18 10A1 Nguyễn Ngọc Diễm My 11/01/2008 x
19 10A1 Hồ Hoàng Mỹ 07/11/2008 x
20 10A1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/01/2008 x
21 10A1 Nguyễn Thiện Nhân 26/04/2008
22 10A1 Hứa Trần Thục Nhi 26/11/2008 x
23 10A1 Nguyễn Hạo Nhiên 27/04/2008
24 10A1 Tạ Phúc Như 19/11/2008 x
25 10A1 Nguyễn Kiều Oanh 10/06/2008 x
26 10A1 Võ Đình Giang Phát 28/12/2008
27 10A1 Nguyễn Thanh Phong 05/06/2008
28 10A1 Đinh Hoàng Phúc 14/11/2007
29 10A1 Nguyễn Ngọc Phúc 08/08/2006 x
30 10A1 Nguyễn Thanh Phúc 24/07/2007 x
31 10A1 Lương Phạm Đăng Quang 12/12/2008
32 10A1 Nguyễn Minh Quang 18/08/2008
33 10A1 Nguyễn Minh Quân 28/08/2008
34 10A1 Huỳnh Văn Công Quốc 21/08/2008
35 10A1 Nguyễn Khánh Sơn 08/01/2008
36 10A1 Nguyễn Đỗ Thiên Tài 02/07/2008
37 10A1 Huỳnh Lê Tuấn Thanh 02/12/2006
38 10A1 Phan Thị Kim Thi 25/03/2008 x
39 10A1 Nguyễn Văn Thuận 21/09/2008
40 10A1 Nguyễn Thùy Minh Thư 18/10/2008 x
41 10A1 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 29/01/2008 x
42 10A1 Nguyễn Minh Trọng 15/05/2007
43 10A1 Lê Minh Tú 07/04/2008
44 10A1 Lê Ngọc Phương Tuyền 26/09/2008 x
45 10A1 Nguyễn Thanh Vàng 08/07/2008
46 10A1 Triệu Vỹ 17/08/2008
47 10A1 Võ Châu Xuân 15/02/2006 x
48 10A1 Hồ Thị Thanh Xuân 19/05/2008 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A2, GVCN: VÕ THỊ MINH TRÂM

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A2 Huỳnh Thị Trúc Anh 14/02/2008 x
2 10A2 Trương Ngọc Ánh 03/11/2008 x
3 10A2 Nguyễn Đình Hoài Ân 19/07/2008
4 10A2 Tô Hữu Bằng 14/02/2008
5 10A2 Trương Bảo Hân 17/02/2008 x
6 10A2 Hoàng Văn Hiếu 05/06/2008
7 10A2 Bùi Hoàng Huy 03/11/2008
8 10A2 Huỳnh Tấn Huy 11/10/2008
9 10A2 Huỳnh Ngọc Hương 31/10/2008 x
10 10A2 Huỳnh Gia Khang 02/05/2008
11 10A2 Nguyễn Huỳnh Minh Khang 22/05/2008
12 10A2 Hứa Tấn Khang 28/09/2005
13 10A2 Nguyễn Bảo Khanh 13/04/2008
14 10A2 Huỳnh Lê Khánh 24/05/2008 x
15 10A2 Nguyễn Anh Kiệt 19/01/2007
16 10A2 Phan Nguyễn Phương Linh 09/01/2008 x
17 10A2 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 08/06/2008 x
18 10A2 Trần Ngọc Phúc Lộc 04/12/2008
19 10A2 Lê Anh Minh 20/07/2008
20 10A2 Nguyễn Ngọc Trà My 27/12/2008 x
21 10A2 Trương Trung Mỹ 28/11/2008
22 10A2 Trần Thị Ngọc Ngân 12/02/2008 x
23 10A2 Nguyễn Trần Thảo Ngân 10/10/2008 x
24 10A2 Lê Trần Tuyết Ngân 28/11/2008 x
25 10A2 Trịnh Bảo Như 15/11/2008 x
26 10A2 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 01/05/2007
27 10A2 Huỳnh Thanh Phong 15/10/2008
28 10A2 Nguyễn Hoài Phương 26/11/2008
29 10A2 Lâm Thiên Quý 17/11/2007
30 10A2 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 21/12/2008 x
31 10A2 Lê Hoàng Sang 04/11/2008
32 10A2 Phan Hữu Tấn 02/11/2008
33 10A2 Huỳnh Minh Thái 10/10/2008
34 10A2 Lê Nguyễn Hữu Thiện 18/09/2008
35 10A2 Nguyễn Thị Thơ 01/01/2008 x
36 10A2 Võ Văn Thuận 17/10/2007
37 10A2 Nguyễn Ngọc Minh Thư 27/03/2008 x
38 10A2 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 24/06/2008 x
39 10A2 Nguyễn Hoàng Phúc Toàn 05/10/2008
40 10A2 Nguyễn Ngọc Yến Trang 16/12/2007 x
41 10A2 Đào Thanh Trúc 14/10/2008 x
42 10A2 Nguyễn Đan Trường 13/12/2008
43 10A2 Đỗ Xuân Trường 26/04/2008
44 10A2 Vũ Xuân Trường 18/01/2008
45 10A2 Lý Thị Thanh Vi 01/08/2008 x
46 10A2 Huỳnh Tuấn Vũ 11/12/2008
47 10A2 Trần Quế Vy 09/10/2008 x
48 10A2 Hoàng Hải Yến 25/09/2008 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A3, GVCN: HOÀNG THỊ BIẾC

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A3 Phan Thùy Trâm Anh 20/10/2008 x
2 10A3 Dương Nguyễn Quốc Bảo 06/06/2008
3 10A3 Thạch Vũ Duy 16/03/2022
4 10A3 Lê Phước Đạt 24/02/2007
5 10A3 Trần Hoàng Hải 04/09/2008
6 10A3 Nguyễn Minh Hải 09/05/2008
7 10A3 Lượng Mỹ Gia Hân 07/11/2008 x
8 10A3 Nguyễn Hồ Minh Hậu 12/10/2008
9 10A3 Phùng Quốc Hiếu 16/01/2008
10 10A3 Phan Trung Hiếu 03/02/2007
11 10A3 Nguyễn Gia Huy 27/08/2008
12 10A3 Phạm Hoàng Khánh Hưng 27/04/2008
13 10A3 Cao Thuận Hưng 08/04/2008
14 10A3 Trần Quang Khải 07/12/2007
15 10A3 Trần Tuấn Khang 11/07/2008
16 10A3 Dương Anh Khoa 20/12/2008
17 10A3 Lê Hào Kiệt 18/03/2008
18 10A3 Nguyễn Hồ Minh Long 15/10/2008
19 10A3 Châu Hồ Hoàng Xuân Mai 28/03/2023 x
20 10A3 Nguyễn Bình Minh 30/11/2008
21 10A3 Đặng Thị Ngọc My 31/08/2006 x
22 10A3 Nguyễn Đình Nam 13/04/2005
23 10A3 Lại Đức Hải Nam 18/05/2007
24 10A3 Dương Lê Ngọc Ngân 30/06/2008 x
25 10A3 Nguyễn Hồng Ngọc 05/05/2008 x
26 10A3 Huỳnh Lâm Bảo Nguyên 27/09/2008
27 10A3 Đinh Lê Thảo Nhi 13/01/2008 x
28 10A3 Phạm Yến Nhi 22/05/2008 x
29 10A3 Đỗ Long Nhựt 13/08/2007
30 10A3 Nguyễn Tấn Phát 09/09/2008
31 10A3 Nguyễn Thanh Phúc 18/12/2008
32 10A3 Nguyễn Thị Mai Phương 30/03/2006
33 10A3 Nguyễn Minh Quân 12/04/2008
34 10A3 Đặng Ngọc Sơn 24/06/2007
35 10A3 Nguyễn Minh Thành 02/11/2008
36 10A3 Lê Nguyễn Anh Thư 27/11/2008 x
37 10A3 Đặng Lê Thị Kim Tiên 14/07/2008 x
38 10A3 Nguyễn Kim Toàn 05/01/2007
39 10A3 Quách Văn Toàn 30/08/2007
40 10A3 Trần Thị Yến Trang 09/08/2008 x
41 10A3 Xa Minh Triều 28/10/2008
42 10A3 Nguyễn Thanh Tú 29/11/2008
43 10A3 Nguyễn Tuấn Tú 12/12/2008
44 10A3 Đỗ Ngọc Tuyết 26/02/2008 x
45 10A3 Nguyễn Thị Thanh Tươi 13/11/2008 x
46 10A3 Nguyễn Quang Vinh 07/02/2008
47 10A3 Trương Ngọc Thanh Xuân 14/05/2008 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A4, GVCN: VŨ THỊ QUY

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A4 Nguyễn Vân Anh 04/01/2008 x
2 10A4 Ngô Thị Khánh Băng 29/10/2008 x
3 10A4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 29/09/2008 x
4 10A4 Phan Thị Thanh Châu 06/11/2008 x
5 10A4 Nguyễn Thanh Cường 07/08/2008
6 10A4 Võ Thị Anh Đào 17/01/2008 x
7 10A4 Đặng Phan Phương Hà 24/09/2008 x
8 10A4 Bùi Thị Kim Hằng 05/02/2008 x
9 10A4 Lê Bảo Hân 09/10/2008 x
10 10A4 Mai Gia Hân 17/07/2008 x
11 10A4 Nguyễn Ngọc Gia Hân 16/11/2008 x
12 10A4 Khương Xuân Hòa 22/10/2008
13 10A4 Trần Gia Huy 18/02/2006
14 10A4 Mai Thị Quỳnh Hương 20/08/2008 x
15 10A4 Phan Phạm Đăng Khoa 17/11/2008
16 10A4 Trịnh Lê Khoa 26/09/2008
17 10A4 Bạch Tuấn Kiệt 03/03/2008
18 10A4 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 23/02/2008 x
19 10A4 Lê Nguyễn Hiếu My 22/06/2008 x
20 10A4 Nguyễn Thị Trà My 18/08/2007 x
21 10A4 Đặng Thanh Ngân 03/06/2008 x
22 10A4 Trần Ngọc Gia Nghi 31/08/2008 x
23 10A4 Lê Thị Bảo Ngọc 19/10/2008 x
24 10A4 Trần Ngọc Quỳnh Như 22/12/2008 x
25 10A4 Trần Nguyễn Quỳnh Như 13/11/2008 x
26 10A4 Huỳnh Hồng Phát 11/11/2008
27 10A4 Nguyễn Thị Kim Phúc 01/09/2007 x
28 10A4 Nguyễn Thị Thu Sen 27/05/2008 x
29 10A4 Tăng Kim Thanh 18/05/2008 x
30 10A4 Đặng Lê Hồng Thắm 04/04/2008 x
31 10A4 Nguyễn Mạnh Thắng 24/10/2006
32 10A4 Võ Trang Thi 10/01/2008 x
33 10A4 Nguyễn Chung Hoàng Thông 09/09/2008
34 10A4 Nguyễn Ngọc An Thy 01/07/2008 x
35 10A4 Phạm Nguyễn Hoàng Bảo Thy 16/11/2008 x
36 10A4 Phạm Bảo Thy 06/10/2008 x
37 10A4 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 19/10/2008 x
38 10A4 Nguyễn Bảo Trân 18/10/2008 x
39 10A4 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 07/04/2008 x
40 10A4 Nguyễn Thanh Trúc 22/06/2008 x
41 10A4 Trần Thị Thanh Trúc 11/04/2008 x
42 10A4 Trần Ngọc Minh Tuyền 20/05/2007 x
43 10A4 Phan Diệp Phương Tuyền 06/08/2008 x
44 10A4 Phạm Thị Tuyền 12/03/2008 x
45 10A4 Nguyễn Thị Ánh Vân 21/12/2008 x
46 10A4 Nguyễn Ngọc Tường Vi 08/03/2008 x
47 10A4 Nguyễn Hoàng Yến 19/02/2008 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A5, GVCN: HUỲNH THANH HOÀNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A5 Lê Hoàng Ân 03/02/2005
2 10A5 Nguyễn Hữu Cảnh 08/07/2004
3 10A5 Nguyễn Thị Bảo Châu 22/10/2007 x
4 10A5 Nguyễn Thị Phương Dung 30/08/2008 x
5 10A5 Thái Thị Huỳnh Dương 01/11/2004 x
6 10A5 Nguyễn Phan Thành Đạt 26/05/2008
7 10A5 Hồ Thị Diễm Hằng 13/11/2008 x
8 10A5 Huỳnh Gia Hân 18/11/2008 x
9 10A5 Thái Gia Hên 18/09/2007
10 10A5 Nguyễn Ngọc Phương Hiền 13/01/2008 x
11 10A5 Huỳnh Nguyễn Minh Hoàng 20/03/2007
12 10A5 Phan Thanh Hoàng 02/06/2008
13 10A5 Nguyễn Quốc Hội 27/06/2008
14 10A5 Võ Huy Hùng 02/03/2007
15 10A5 Nguyễn Huy 21/07/2008
16 10A5 H Hoai KĐoh 22/09/2008 x
17 10A5 Nguyễn Lê Hoàng Khang 11/02/2008
18 10A5 Nguyễn Minh Khánh 22/10/2007
19 10A5 H Zany Ktla 31/03/2008 x
20 10A5 Nguyễn Hoàng Long 08/04/2004
21 10A5 Nguyễn Đình Luân 30/09/2006
22 10A5 Nguyễn Hồ Minh 11/10/2008
23 10A5 Ngô Thị Diễm Ngọc 21/09/2008 x
24 10A5 Phạm Đình Tuấn Nguyên 27/12/2007
25 10A5 Huỳnh Như Nguyệt 02/11/2008 x
26 10A5 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 04/02/2007 x
27 10A5 Đoàn Linh Nhi 12/10/2008 x
28 10A5 Lê Thi Ngọc Nhi 18/02/2008
29 10A5 Huỳnh Như 06/09/2008 x
30 10A5 Lê Kim Phúc 11/12/2008 x
31 10A5 Chương Thị Thanh Phương 13/11/2008 x
32 10A5 Trần Minh Quân 06/01/2008
33 10A5 Lê Ngọc Tâm 06/12/2005
34 10A5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/05/2007 x
35 10A5 Lê Duy Thịnh 28/10/2006
36 10A5 Hoàng Thị Thu 05/05/2008
37 10A5 Tô Phạm Thanh Thúy 09/05/2008 x
38 10A5 Nguyễn Hoàng Thư 13/12/2007
39 10A5 Nguyễn Huỳnh Kim Thư 19/12/2008 x
40 10A5 Phan Bảo Thy 25/10/2008 x
41 10A5 Lê Thị Kiều Tiên 08/08/2007 x
42 10A5 Trần Hoàng Thủy Tiên 21/10/2008
43 10A5 Võ Trần Thanh Toàn 08/12/2007
44 10A5 Trần Ngọc Trang 31/10/2007 x
45 10A5 Lê Nguyễn Huyền Trân 25/06/2008
46 10A5 Phạm Văn Trí 22/02/2003
47 10A5 Phạm Trần Tố Trinh 07/02/2008 x
48 10A5 Lê Hà Vy 04/08/2008 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A6, GVCN: TRẦN HỮU LỘC

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A6 Nguyễn Ngọc Lan Anh 09/11/2008 x
2 10A6 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 21/08/2008
3 10A6 Huỳnh Ngọc Tú Anh 24/03/2008 x
4 10A6 Thái Vân Anh 12/01/2008 x
5 10A6 Nguyễn Lê Hồng Ân 20/08/2008 x
6 10A6 Lê Thái Bình 18/04/2007
7 10A6 Trần Thị Huyền Diệu 22/08/2008 x
8 10A6 Võ Trần Nhất Duy 09/03/2007
9 10A6 Nguyễn Ngọc Duyên 02/03/2008 x
10 10A6 Lý Thị Thảo Duyên 24/10/2007 x
11 10A6 Lai Minh Đạt 06/06/2008
12 10A6 Lâm Nguyễn Trúc Giang 11/11/2008 x
13 10A6 Trần Huy Hoàng 16/10/2007
14 10A6 Phan Thị Mỹ Huyền 29/08/2008 x
15 10A6 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 21/07/2008 x
16 10A6 Trần Quốc Khánh 28/11/2008
17 10A6 Hoàng Đăng Khoa 25/09/2007
18 10A6 Phạm Đăng Khoa 13/11/2008
19 10A6 Nguyễn Anh Kiệt 18/07/2008
20 10A6 Nguyễn Tùng Lâm 28/01/2007
21 10A6 Ngô Nguyễn Phương Liên 05/06/2008 x
22 10A6 Nguyễn Minh Long 10/06/2008
23 10A6 Bùi Hoài Nam 26/10/2008
24 10A6 Nguyễn Thái Kim Ngân 01/01/2008 x
25 10A6 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/04/2008 x
26 10A6 Nguyễn Duy Phong 13/11/2008
27 10A6 Huỳnh Gia Phú 21/10/2008
28 10A6 Lê Ngọc Kim Phượng 13/01/2008 x
29 10A6 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 08/11/2008 x
30 10A6 Vũ Minh Sơn 18/06/2008
31 10A6 Nguyễn Đức Tài 28/02/2008
32 10A6 Lương Ngọc Thảo 02/06/2008 x
33 10A6 Huỳnh Ngọc Thanh Thùy 11/01/2008 x
34 10A6 Trần Nguyễn Hà Minh Thư 17/03/2008 x
35 10A6 Huỳnh Cẩm Tiên 08/04/2008 x
36 10A6 Đào Minh Trí 15/07/2006
37 10A6 Đỗ Minh Trí 20/07/2008
38 10A6 Nguyễn Lê Huyền Trinh 01/06/2008 x
39 10A6 Nguyễn Lê Diệu Trúc 18/02/2007 x
40 10A6 Trần Nguyễn Thanh Trúc 01/02/2008 x
41 10A6 Lê Trung 01/05/2008
42 10A6 Hồng Thị Thảo Vi 13/01/2008 x
43 10A6 Lê Phước Vinh 27/01/2008
44 10A6 Võ Tường Vy 04/12/2007 x
45 10A6 Nguyễn Ngọc Như Ý 04/09/2008 x
46 10A6 Nguyễn Thị Như Ý 14/03/2008 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 10A7, GVCN: NGUYỄN THỊ NHỤY

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 10A7 Nguyễn Đỗ Hoài An 01/06/2008
2 10A7 Huỳnh Phương Anh 05/03/2007 x
3 10A7 Trần Tuấn Cảnh 28/11/2008
4 10A7 Nguyễn Phi Công 29/09/2008
5 10A7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/06/2008 x
6 10A7 Đặng Ánh Dương 16/09/2008 x
7 10A7 Lê Hồng Hạnh 17/01/2008 x
8 10A7 Nguyễn Thanh Hằng 20/03/2008 x
9 10A7 Nguyễn Công Hậu 21/11/2008
10 10A7 Trần Phan Gia Hiếu 15/04/2008
11 10A7 Phan Minh Hiếu 05/04/2008
12 10A7 Lê Trung Hiếu 17/09/2008
13 10A7 Lê Thị Thu Hợp 26/12/2008 x
14 10A7 Hồ Quỳnh Hương 13/02/2008 x
15 10A7 Lý Hồng Minh Khang 10/12/2007
16 10A7 Thái Anh Khoa 23/10/2008
17 10A7 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 17/07/2008 x
18 10A7 Nguyễn Ngọc Bích Liên 06/11/2008 x
19 10A7 Lâm Hoàng Long 18/05/2006
20 10A7 Lê Chí Luân 02/03/2008
21 10A7 Nguyễn Hồ Xuân Mai 31/12/2008 x
22 10A7 Nguyễn Thị Xuân Mai 24/12/2007 x
23 10A7 Võ Gia Minh 05/12/2008
24 10A7 Đoàn Hải Minh 29/11/2008
25 10A7 Võ Lê Uyên My 30/03/2008 x
26 10A7 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 03/03/2007 x
27 10A7 Đặng Minh Nghĩa 25/06/2008
28 10A7 Phạm Yến Nhi 19/04/2006 x
29 10A7 Lê Trần Bảo Như 16/03/2008 x
30 10A7 Ngô Thị Huỳnh Như 12/10/2008 x
31 10A7 Võ Thị Huỳnh Như 22/01/2006 x
32 10A7 Nguyễn Trọng Phúc 01/11/2007
33 10A7 Lê Nguyễn Thúy Quỳnh 22/05/2008 x
34 10A7 Cao Anh Thư 09/12/2008 x
35 10A7 Dương Ngọc Anh Thư 18/12/2008 x
36 10A7 Tống Thị Thủy Tiên 14/11/2008 x
37 10A7 Nguyễn Thành Tín 23/09/2002
38 10A7 Trần Minh Toàn 27/02/2007
39 10A7 Nguyễn Lò Ngọc Trâm 25/12/2008 x
40 10A7 Nguyễn Ngọc Trâm 29/03/2008 x
41 10A7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/01/2008 x
42 10A7 Lê Diệp Thúy Vy 27/10/2007 x
43 10A7 Trần Thúy Vy 09/01/2008 x
44 10A7 Nguyễn Ngọc Yến Vy 01/11/2008 x
45 10A7 Võ Ngọc Yến Vy 08/10/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A1, GVCN: NGUYỄN TRỌNG KHIÊM

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A1 Lâm Chí Bảo 22/01/2007
2 11A1 Nguyễn Mai Chinh 10/11/2006 x
3 11A1 Trần Ngọc Duy 20/07/2007
4 11A1 Trần Anh Định 19/08/2005
5 11A1 Phạm Đặng Ngọc Hà 06/10/2007 x
6 11A1 Nguyễn Ngọc Hân 06/06/2007 x
7 11A1 Nguyễn Huy Hoàng 02/05/2007
8 11A1 Tô Quỳnh Hương 20/09/2007 x
9 11A1 Trần Hoàng Khải 29/06/2007
10 11A1 Huỳnh Đăng Khoa 02/10/2007
11 11A1 Vũ Trần Anh Kiệt 14/10/2007
12 11A1 Nguyễn Thành Lợi 04/06/2006
13 11A1 Nguyễn Hữu Minh 17/09/2007
14 11A1 Nguyễn Nhật Minh 11/09/2007
15 11A1 Nguyễn Hoàng Nam 05/08/2007
16 11A1 Phạm Thị Ngà 17/07/2006 x
17 11A1 Nguyễn Thành Nghĩa 20/10/2007
18 11A1 Huỳnh Lâm Bảo Ngọc 20/03/2007 x
19 11A1 Võ Huỳnh Tú Nhi 07/05/2006 x
20 11A1 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 10/04/2007 x
21 11A1 Trần Thị Yến Nhi 14/09/2006 x
22 11A1 Nguyễn Thị Hoàng Như 16/06/2007 x
23 11A1 Lê Ngọc Huỳnh Như 10/11/2007 x
24 11A1 Huỳnh Thị Quỳnh Như 28/10/2007 x
25 11A1 Phan Thị Diệu Ni 13/10/2007 x
26 11A1 H Dâm Niê 22/09/2007 x
27 11A1 Nguyễn Huỳnh Nhật Phúc 20/03/2007
28 11A1 Nguyễn Thu Phương 10/04/2007 x
29 11A1 Cao Nguyễn Ngọc Quyền 11/11/2007 x
30 11A1 Cao Ngọc Trúc Quỳnh 19/11/2007 x
31 11A1 Lâm Gia Tài 23/08/2007
32 11A1 Nguyễn Thành Tài 30/06/2007
33 11A1 Hồ Ngọc Thảo 09/12/2007 x
34 11A1 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/05/2007 x
35 11A1 Mai Huỳnh Ngọc Thắm 20/01/2007 x
36 11A1 Nguyễn Thụy 05/08/2007 x
37 11A1 Lê Huỳnh Kim Thư 05/07/2007 x
38 11A1 Nguyễn Hoàng Hoài Thương 24/04/2007 x
39 11A1 Trần Thị Mai Thy 06/01/2007 x
40 11A1 Lý Mai Nhật Thy 29/04/2006 x
41 11A1 Hồ Ngọc Thủy Tiên 04/07/2006 x
42 11A1 Bùi Thùy Trang 28/11/2007 x
43 11A1 Phan Hồ Phương Trâm 03/12/2007 x
44 11A1 Đoàn Duy Tú 27/02/2007
45 11A1 Võ Cao Vi 15/12/2007 x
46 11A1 Trần Ngọc Khánh Vy 22/04/2007 x
47 11A1 Đào Vũ Như Ý 23/06/2006 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A2, GVCN: HUỲNH THỊ NHÃ TRÚC

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A2 Phạm Đoàn Thiên An 31/12/2007 x
2 11A2 Lê Đức Anh 17/05/2007
3 11A2 Đào Nhật Anh 09/01/2007
4 11A2 Đinh Gia Bảo 18/04/2007
5 11A2 Lưu Thành Công 04/01/2007
6 11A2 Nguyễn Thành Danh 05/04/2007
7 11A2 Nguyễn Hoàng Thúy Dịu 29/04/2007 x
8 11A2 Trần Chí Hải 02/11/2007
9 11A2 Hà Văn Hào 04/12/2007
10 11A2 Đặng Hồng Hậu 01/11/2007 x
11 11A2 Trần Thế Hiển 11/10/2007
12 11A2 Trần Gia Huy 21/10/2007
13 11A2 Nguyễn Quốc Huy 07/04/2007
14 11A2 Nguyễn Trúc Huỳnh 29/10/2007 x
15 11A2 Nguyễn Duy Khang 17/09/2007
16 11A2 Võ Trọng Khang 01/12/2006
17 11A2 Nguyễn Gia Khiêm 06/02/2007
18 11A2 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 19/09/2007 x
19 11A2 Võ Nhựt Linh 11/12/2007
20 11A2 Lê Trịnh Văn Quang Long 09/06/2007
21 11A2 Đàm Thị Lưu Ly 26/07/2007 x
22 11A2 Nguyễn Bảo Ngân 28/10/2007 x
23 11A2 Vũ Diệu Khánh Ngân 18/10/2007 x
24 11A2 Phan Lê Trọng Nghĩa 26/10/2007
25 11A2 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/06/2007 x
26 11A2 Trần Ngọc Yến Nhi 08/08/2007 x
27 11A2 Nguyễn Công Phong 16/04/2007
28 11A2 Nguyễn Thiện Phúc 24/02/2007
29 11A2 Nguyễn Ngọc Phượng 04/10/2007 x
30 11A2 Trần Dinh Quang 27/04/2007
31 11A2 Nguyễn Trần Minh Quân 19/07/2007
32 11A2 Lê Thị Thanh Thảo 17/09/2006 x
33 11A2 Phạm Anh Thơ 31/12/2007 x
34 11A2 Lê Anh Thuận 14/12/2007
35 11A2 Lê Thị Bé Thùy 03/03/2007 x
36 11A2 Cao Giang Phương Thùy 26/06/2007 x
37 11A2 Nguyễn Ngọc Thư 21/05/2007 x
38 11A2 Trần Ngọc Thư 14/02/2005 x
39 11A2 Lê Hoài Mai Thy 10/11/2007 x
40 11A2 Đinh Duy Tình 27/01/2007
41 11A2 Nguyễn Thị Thùy Trang 31/10/2007 x
42 11A2 Trần Quỳnh Trâm 04/11/2007 x
43 11A2 Nguyễn Phương Bảo Trân 30/10/2007 x
44 11A2 Nguyễn Thị Bảo Trân 22/10/2007 x
45 11A2 Nguyễn Đức Trung 06/02/2007
46 11A2 Phạm Phan Trung 09/08/2007
47 11A2 Trần Thị Thanh Tuyền 22/10/2007 x
48 11A2 Nguyễn Thị Hải Yến 06/10/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A3, GVCN: HỒ THỊ TÌNH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A3 Nguyễn Quốc Ái 01/08/2007
2 11A3 Dương Thị Lan Anh 09/06/2007 x
3 11A3 Nguyễn Thị Vân Anh 16/02/2007 x
4 11A3 Trần Ngọc Ánh 05/07/2007 x
5 11A3 Lê Đặng Thùy Duyên 28/01/2007 x
6 11A3 Phan Nguyễn Chí Đạt 06/08/2005
7 11A3 Nguyễn Minh Hải 20/11/2007
8 11A3 Lâm Vủ Hào 30/10/2005
9 11A3 Lê Hồng Hân 11/01/2007 x
10 11A3 Võ Bình Ngọc Hân 09/07/2007 x
11 11A3 Nguyễn Trung Hậu 20/03/2007
12 11A3 Phan Tiến Hùng 08/11/2007
13 11A3 Nguyễn Phan Gia Huy 02/09/2007
14 11A3 Nguyễn Nhật Huy 17/01/2007
15 11A3 Chu Thị Thanh Huyền 10/01/2007 x
16 11A3 Lê Hồng Khang 09/06/2007
17 11A3 Hứa Thanh Khoa 17/01/2007
18 11A3 Đỗ Thị Hoàng Kim 10/08/2007 x
19 11A3 Nguyễn Diễm My 19/01/2007 x
20 11A3 Nguyễn Thành Nam 23/02/2007
21 11A3 Trần Minh Nghĩa 18/09/2007
22 11A3 Nguyễn Đỗ Tuyết Nhi 11/01/2007 x
23 11A3 Phạm Thị Yến Nhi 14/08/2007 x
24 11A3 Nguyễn Thị Phi Nhung 02/01/2007 x
25 11A3 Trần Tấn Phát 29/10/2007
26 11A3 Nguyễn Hữu Phước 21/01/2007
27 11A3 Nguyễn Thị Thanh Phương 07/10/2007 x
28 11A3 Nguyễn Thanh Sơn 04/01/2007
29 11A3 Vũ Thị Hoài Thu 22/09/2007 x
30 11A3 Nguyễn Minh Thuận 31/10/2007
31 11A3 Văn Hoàng Anh Thư 28/05/2007 x
32 11A3 Nguyễn Văn Thương 07/06/2006
33 11A3 Lê Ngọc Trang Thy 16/08/2007 x
34 11A3 Lê Văn Tiến 06/09/2007
35 11A3 Nguyễn Thị Mỹ Trang 24/09/2006 x
36 11A3 Lê Minh Triết 29/10/2007
37 11A3 Huỳnh Thị Tú Trinh 09/03/2007 x
38 11A3 Huỳnh Nhựt Trường 19/10/2007
39 11A3 Võ Thanh Trường 06/02/2007
40 11A3 Phạm Văn Tuấn 12/01/2007
41 11A3 Sơn Thị Uyển Vi 06/06/2007 x
42 11A3 Huỳnh Khánh Vy 23/06/2006 x
43 11A3 Phan Trần Như Ý 22/05/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A4, GVCN: HỒ THỊ NGỌC TRINH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A4 Châu Gia Bảo 04/01/2007
2 11A4 Đặng Văn Bảo 13/10/2007
3 11A4 Tôn Nữ Bảo Châu 10/03/2007 x
4 11A4 Nguyễn Hoàng Anh Bảo Duy 20/04/2005
5 11A4 Huỳnh Anh Dương 27/06/2007
6 11A4 Ngô Thành Đức 22/03/2007
7 11A4 Đặng Nguyễn Hồng Gấm 07/05/2007 x
8 11A4 Văn Gia Hân 11/04/2007 x
9 11A4 Trần Lê Gia Huy 02/12/2007
10 11A4 Lâm Quốc Huy 02/04/2007
11 11A4 Nguyễn Thanh Kết 24/11/2007
12 11A4 Trần Đỗ Đăng Khoa 03/01/2007
13 11A4 Phạm Tuấn Kiệt 23/02/2007
14 11A4 Lê Thị Linh 05/01/2007 x
15 11A4 Phan Yến Linh 14/10/2007 x
16 11A4 Đinh Nguyễn Minh Long 02/07/2007
17 11A4 Nguyễn Thành Lợi 26/09/2007
18 11A4 Lê Thị Trà My 18/10/2007 x
19 11A4 Nguyễn Mai Hoàng Mỹ 19/01/2007 x
20 11A4 Võ Thị Hoài Ngân 10/03/2007 x
21 11A4 Nguyễn Kim Ngân 01/07/2007 x
22 11A4 Mạc Thị Thanh Ngân 05/04/2007 x
23 11A4 Huỳnh Thị Thanh Nhạn 30/06/2007 x
24 11A4 Lê Đặng Quỳnh Như 29/04/2007 x
25 11A4 Lê Thanh Phong 21/11/2007
26 11A4 Nguyễn Ngọc Phương Quyên 15/07/2007 x
27 11A4 Phan Minh Rạng 17/04/2007
28 11A4 Nguyễn Hữu Tấn 22/01/2007
29 11A4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/06/2007 x
30 11A4 Nguyễn Hồng Thắm 11/06/2006 x
31 11A4 Hoàng Trung Thắng 25/09/2007
32 11A4 Phạm Đăng Thuận 06/10/2007
33 11A4 Lê Minh Thuận 29/07/2007
34 11A4 Trần Huỳnh Thanh Thùy 03/05/2007 x
35 11A4 Nguyễn Bảo Thy 25/08/2007 x
36 11A4 Trần Thị Thủy Tiên 04/12/2007 x
37 11A4 Trần Ngọc Trâm 07/02/2007 x
38 11A4 Lê Bảo Trí 01/01/2007
39 11A4 Lê Nguyễn Hậu Trường 22/01/2006
40 11A4 Nguyễn Lê Mạnh Tú 13/11/2007
41 11A4 Lê Vy 01/09/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A5, GVCN: PHẠM THỊ MINH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A5 Đỗ Thanh An 30/01/2007
2 11A5 Lê Hoài Ân 26/01/2007
3 11A5 Nguyễn Xuân Bảo 22/11/2007
4 11A5 Nguyễn Hoàng Anh Duy 28/04/2007
5 11A5 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/08/2007 x
6 11A5 Phạm Thị Ngọc Hân 07/06/2007 x
7 11A5 Nguyễn Thanh Hiền 14/01/2007 x
8 11A5 Phạm Thị Ngọc Huyền 14/12/2007 x
9 11A5 Trần Diễm Hương 25/03/2006 x
10 11A5 Trịnh Anh Khoa 24/06/2007
11 11A5 Nguyễn Lệ Hoàng Kim 09/07/2006 x
12 11A5 Nguyễn Lệ Nhật Kim 14/11/2007 x
13 11A5 Vũ Thùy Linh 22/01/2006 x
14 11A5 Lý Văn Long 07/06/2007
15 11A5 Trương Nguyễn Thiên Lý 28/12/2005
16 11A5 Phạm Thị Trà My 31/05/2007 x
17 11A5 Trần Kim Ngân 01/10/2007 x
18 11A5 Nguyễn Thị Minh Ngọc 26/11/2007 x
19 11A5 Võ Ngọc Xuân Nhi 10/02/2005 x
20 11A5 Trịnh Nguyễn Yến Nhi 29/08/2006 x
21 11A5 Nguyễn Huỳnh Bảo Như 04/01/2007 x
22 11A5 Nguyễn Kim Phước 23/09/2007 x
23 11A5 Phan Thị Trúc Phương 01/04/2007 x
24 11A5 Nguyễn Văn Thành 22/09/2007
25 11A5 Phạm Minh Thảo 30/05/2007 x
26 11A5 Trần Ngọc Phương Thảo 06/04/2007 x
27 11A5 Ngô Lê Anh Thư 28/02/2007 x
28 11A5 Nguyễn Thị Anh Thư 12/02/2007 x
29 11A5 Thái Minh Thư 24/07/2007 x
30 11A5 Võ Song Thương 29/12/2007 x
31 11A5 Dương Khánh Thy 25/10/2007 x
32 11A5 Văn Thủy Tiên 20/04/2007 x
33 11A5 Nguyễn Huỳnh Bích Trâm 15/04/2007 x
34 11A5 Nguyễn Bích Trâm 14/11/2007 x
35 11A5 Phan Thị Thùy Trâm 04/07/2007 x
36 11A5 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/10/2007 x
37 11A5 Đặng Anh Tuấn 14/03/2007
38 11A5 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 02/07/2007 x
39 11A5 Trần Hoàng Thúy Vy 01/12/2007 x
40 11A5 Nguyễn Thị Như Ý 19/05/2007 x
41 11A5 Đào Ngọc Bảo Yến 11/09/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A6, GVCN: BÙI THỊ NHỊ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A6 Trần Thị Phương Anh 06/12/2007 x
2 11A6 Nguyễn Trần Thúy Anh 01/05/2007 x
3 11A6 Nguyễn Gia Bảo 30/04/2006
4 11A6 Phạm Bảo Châu 14/10/2006 x
5 11A6 Trần Chí Cường 10/08/2007
6 11A6 Trần Anh Dũng 08/10/2007
7 11A6 Nguyễn Phúc Hải 15/09/2007
8 11A6 Lê Thị Kim Hân 13/05/2007 x
9 11A6 Huỳnh Thị Thanh Hiền 28/10/2007 x
10 11A6 Lưu Diệu Hoa 09/12/2007 x
11 11A6 Trần Nguyễn Gia Huy 03/04/2006
12 11A6 Phạm Hồng Khánh 16/03/2007 x
13 11A6 Phan Thị Thùy Linh 17/12/2007 x
14 11A6 Đặng Trần Yến My 29/11/2007 x
15 11A6 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/08/2007 x
16 11A6 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 09/10/2007 x
17 11A6 Trần Nguyễn Minh Nhật 28/12/2007
18 11A6 Lê Ngọc Thảo Nhi 04/06/2007 x
19 11A6 Nguyễn Tuyết Nhi 08/05/2007 x
20 11A6 Lâm Thanh Như 06/08/2007 x
21 11A6 Nguyễn Tấn Phú 19/12/2007
22 11A6 Nguyễn Văn Phước 27/07/2007
23 11A6 Nguyễn Thị Ngọc Phương 05/09/2007 x
24 11A6 Trần Thái Sơn 08/10/2006
25 11A6 Đỗ Văn Thành 14/06/2006
26 11A6 Thiệu Ngọc Thảo 20/01/2006 x
27 11A6 Hồng Phương Thùy 18/10/2007 x
28 11A6 Lê Thị Anh Thư 09/06/2007 x
29 11A6 Nguyễn Hoàng Thy 06/01/2007 x
30 11A6 Vũ Lê Cẩm Tiên 06/03/2007 x
31 11A6 Lê Ngọc Yến Trang 27/12/2007 x
32 11A6 Lê Thị Quyền Trân 02/11/2007 x
33 11A6 Nguyễn Thị Phương Trinh 28/01/2007 x
34 11A6 Nguyễn Tuấn Trọng 24/01/2006
35 11A6 Nguyễn Lê Thanh Trúc 27/05/2007 x
36 11A6 Trương Thanh Tú 12/11/2007
37 11A6 Dương Thị Thanh Tuyền 04/11/2007 x
38 11A6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 17/05/2007 x
39 11A6 Phạm Nguyễn Hoàng Cát Tường 04/10/2007 x
40 11A6 Huỳnh Thanh Vy 19/11/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A7, GVCN: HOÀNG THỊ MAI TRANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A7 Đặng Ngọc Lan Anh 12/10/2007 x
2 11A7 Lê Gia Bảo 09/08/2007
3 11A7 Nguyễn Tiến Dũng 28/08/2007
4 11A7 Lâm Hoàng Duy 28/04/2007
5 11A7 Nguyễn Tuấn Duy 13/02/2007
6 11A7 Hồ Thái Đạt 08/08/2007
7 11A7 Nguyễn Thành Đạt 29/09/2007
8 11A7 Nguyễn Xuân Đạt 10/01/2007
9 11A7 Huỳnh Thành Điền 11/04/2006
10 11A7 Võ Thành Đức 29/05/2007
11 11A7 Nguyễn Đàm Tố Hoa 08/04/2007 x
12 11A7 Nguyễn Đức Huy 10/09/2007
13 11A7 Lê Minh Khải 09/05/2007
14 11A7 Nguyễn Trọng Khang 28/02/2007
15 11A7 Phan Đăng Khôi 19/10/2007
16 11A7 Hồ Ngọc Liên 29/04/2004 x
17 11A7 Nguyễn Đại Lộc 27/08/2007
18 11A7 Nguyễn Mai Thế Luân 28/07/2007
19 11A7 Lê Nguyễn Diễm My 09/10/2007 x
20 11A7 Trịnh Hải Nam 10/03/2007
21 11A7 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 06/06/2007 x
22 11A7 Mai Xuân Nguyên 04/07/2007
23 11A7 Nguyễn Hoàng Nhã 15/11/2007
24 11A7 Phan Nguyễn Phương Nhã 15/12/2007 x
25 11A7 Nguyễn Văn Nhã 11/10/2007
26 11A7 Nguyễn Ngọc Nhân 14/08/2007
27 11A7 Nguyễn Thành Nhân 23/07/2007
28 11A7 Huỳnh Thị Yến Nhi 06/12/2006 x
29 11A7 Nguyễn Huỳnh Tuấn Phát 01/05/2007
30 11A7 Đặng Thanh Phong 08/11/2006
31 11A7 Mai Trọng Phúc 14/06/2007
32 11A7 Trần Thiên Phước 12/06/2007
33 11A7 Lê Nguyễn Minh Phương 06/01/2006
34 11A7 Hoàng Hồ Minh Quân 15/12/2007
35 11A7 Lê Anh Quyến 20/06/2007
36 11A7 Võ Văn Tài 08/12/2006
37 11A7 Phạm Nguyễn Phúc Thịnh 12/02/2007
38 11A7 Trần Xuân Thịnh 24/01/2007
39 11A7 Nguyễn Hoàng Thông 11/07/2007
40 11A7 Huỳnh Kim Thư 08/01/2006 x
41 11A7 Phạm Thị Thu Trang 28/07/2007 x
42 11A7 Võ Mai Nhật Trân 06/10/2007 x
43 11A7 Nguyễn Minh Trí 09/05/2007
44 11A7 Trần Thanh Trúc 05/03/2007 x
45 11A7 Đào Mạnh Tứ 02/07/2007
46 11A7 Trịnh Quốc Việt 10/01/2007
47 11A7 Nguyễn Ngọc Phương Vy 18/08/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A8, GVCN: LƯƠNG THỊ THU TRANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A8 Hoàng Thị Minh Anh 16/09/2007 x
2 11A8 Hoàng Gia Bảo 13/09/2006
3 11A8 Mai Xuân Bình 18/12/2007
4 11A8 Trần Lê Quốc Chương 03/04/2007
5 11A8 Hứa Chí Công 27/05/2007
6 11A8 Đổ Thành Danh 21/09/2007
7 11A8 Lê Thanh Dũng 16/08/2007
8 11A8 Nguyễn Khánh Duy 22/02/2007
9 11A8 Đinh Vũ Duy 04/02/2007
10 11A8 Bùi Đỗ Dĩ Đan 19/05/2007
11 11A8 Đoàn Thành Đạt 01/11/2007
12 11A8 Nguyễn Phú Gia 15/09/2007
13 11A8 Nguyễn Huỳnh Giang 29/09/2007
14 11A8 Lê Thị Hà 04/12/2007 x
15 11A8 Lê Minh Hải 15/02/2007
16 11A8 Trần Hữu Huy Hoàng 04/04/2007
17 11A8 Lê Quang Huy 26/01/2007
18 11A8 Phạm Võ Gia Hưng 17/06/2007
19 11A8 Nguyễn Võ Minh Hưng 22/05/2007
20 11A8 Lê Bảo Khang 20/08/2007
21 11A8 Nguyễn Duy Khánh 06/12/2007
22 11A8 Trần Anh Khoa 16/11/2007
23 11A8 Võ Tuấn Kiệt 27/08/2007
24 11A8 Vũ Thanh Phong 16/03/2007
25 11A8 Nguyễn Toàn Gia Phúc 23/07/2007
26 11A8 Lâm Hoàng Phúc 11/01/2007
27 11A8 Lê Trọng Phúc 28/12/2007
28 11A8 Đinh Văn Tâm 06/01/2006
29 11A8 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/04/2007 x
30 11A8 Trần Thị Thanh Thảo 04/08/2007 x
31 11A8 Nguyễn Phước Thiện 04/01/2007
32 11A8 Trần Thanh Thiện 11/09/2007
33 11A8 Nguyễn Ngọc Anh Thùy 01/04/2006 x
34 11A8 Phan Thị Anh Thư 31/10/2007 x
35 11A8 Vân Nhật Tiến 18/12/2007
36 11A8 Nguyễn Thảo Trâm 16/08/2005 x
37 11A8 Lâm Bảo Trân 04/12/2007 x
38 11A8 Đặng Thụy Bảo Trân 07/02/2006 x
39 11A8 Nguyễn Hữu Trí 21/02/2005
40 11A8 Trần Thị Phương Trinh 27/05/2007 x
41 11A8 Phạm Minh Tuấn 05/01/2006
42 11A8 Đỗ Ngọc Tuyền 05/10/2007 x
43 11A8 Tạ Khánh Văn 18/10/2007
44 11A8 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 14/12/2007 x
45 11A8 Đặng Hồ Lê Vy 30/01/2007 x
46 11A8 Lý Thị Nhật Vy 09/08/2007 x
47 11A8 Lê Nguyễn Thúy Vy 19/08/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A9, GVCN: DƯƠNG THÚY NGÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A9 Nguyễn Đoàn Minh Anh 21/04/2006 x
2 11A9 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 28/01/2007
3 11A9 Phạm Thị Ngọc Bích 30/12/2007 x
4 11A9 Trần Thị Ngọc Bích 14/01/2003 x
5 11A9 Văn Huỳnh Thúy Duy 12/12/2007 x
6 11A9 Hà Văn Duy 02/01/2007
7 11A9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/12/2007 x
8 11A9 Lê Tiến Giang 02/08/2007
9 11A9 Nguyễn Gia Hân 13/09/2007 x
10 11A9 Nguyễn Ngọc Hân 25/03/2007 x
11 11A9 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/05/2007 x
12 11A9 Nguyễn Minh Hiếu 14/08/2006
13 11A9 Nguyễn Đình Hoàn 26/02/2007
14 11A9 Vũ Huy Hoàng 30/01/2007
15 11A9 Tống Nguyễn Quang Huy 14/10/2007
16 11A9 Nguyễn Thu Hương 21/12/2007
17 11A9 Trần Văn Trung Hữu 11/09/2007
18 11A9 Nguyễn Minh Khang 09/08/2006
19 11A9 Nguyễn Văn Khiêm 28/04/2006
20 11A9 Nguyễn Trà Mi 18/09/2007 x
21 11A9 Nguyễn Ngọc Minh 08/06/2007
22 11A9 Vương Diệp Trà My 21/01/2007 x
23 11A9 Lê Hoài Nam 11/09/2007
24 11A9 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 01/09/2007
25 11A9 Trần Thị Kim Ngân 12/10/2007 x
26 11A9 Nguyễn Võ Quỳnh Ngân 25/06/2007 x
27 11A9 Võ Thúy Ngân 07/02/2007 x
28 11A9 Võ Thị Tuyết Ngân 14/04/2007 x
29 11A9 Nguyễn Thị Như Ngọc 08/05/2007 x
30 11A9 Trần Hoài Phương 02/10/2007 x
31 11A9 Phạm Văn Phương 24/10/2007
32 11A9 Trần Lê Phú Quý 19/07/2006
33 11A9 Diệp Tú Quyên 20/10/2007 x
34 11A9 Mai Thị Như Quỳnh 05/08/2007 x
35 11A9 Lê Nhật Tân 24/09/2007
36 11A9 Võ Gia Thịnh 06/03/2007
37 11A9 Bùi Anh Thư 17/10/2007 x
38 11A9 Lê Anh Thư 25/04/2007 x
39 11A9 Nguyễn Hoài Thương 12/07/2006 x
40 11A9 Trần Ngọc Thủy Tiên 06/11/2007 x
41 11A9 Nguyễn Hoàng Tuấn 01/06/2006
42 11A9 Nguyễn Minh Tự 04/05/2007
43 11A9 Phan Bảo Tường 12/12/2007
44 11A9 Cao Hoàng Vy 06/06/2007 x
45 11A9 Nguyễn Hồng Ánh Xuân 30/07/2007 x
46 11A9 Nguyễn Trần Kim Xuyến 23/11/2006 x
47 11A9 Dương Bảo Ngọc Như Ý 15/07/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11A10, GVCN: NGUYỄN TRƯƠNG BẢO TRÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11A10 Huỳnh Lê Duy Anh 27/11/2007
2 11A10 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 20/11/2007
3 11A10 Lê Tuấn Anh 19/06/2006
4 11A10 Đỗ Gia Bảo 12/03/2007
5 11A10 Nguyễn Nhật Thiên Bảo 30/08/2005
6 11A10 Lâm Vĩnh Bình 03/09/2007
7 11A10 Nguyễn Lâm Phương Chi 09/11/2007 x
8 11A10 Nguyễn Hữu Cường 04/08/2004
9 11A10 Nguyễn Văn Dũng 16/03/2007
10 11A10 Nguyễn Hà Hải Dương 05/08/2007
11 11A10 Trần Tuấn Đạt 07/01/2005
12 11A10 Bùi Gia Hân 12/09/2006 x
13 11A10 Bạch Nguyễn Kim Hân 06/04/2007 x
14 11A10 Nguyễn Ngọc Hân 29/11/2006 x
15 11A10 Đoàn Minh Hiếu 15/05/2007
16 11A10 Vũ Huy Hoàng 22/01/2007
17 11A10 Nguyễn Nhi Kim Hồng 18/05/2007 x
18 11A10 Lâm Tiến Hùng 26/09/2005
19 11A10 Ngô Anh Khôi 30/05/2007
20 11A10 Hồ Ý Linh 31/08/2006 x
21 11A10 Huỳnh Văn Long 02/01/2007
22 11A10 Võ Hoàng Luân 01/09/2007
23 11A10 Phạm Nhật Minh 29/09/2007
24 11A10 Phùng Tấn Minh 05/04/2007
25 11A10 Nguyễn Trọng Minh 02/05/2007
26 11A10 Trần Ngọc Trà My 07/07/2007 x
27 11A10 Trần Ánh Ngọc 20/09/2007 x
28 11A10 Trần Bảo Nhi 18/05/2007 x
29 11A10 Đào Tiến Nhựt 31/08/2007
30 11A10 Nguyễn Tấn Phát 17/03/2007
31 11A10 Trần Thị Ngọc Phấn 26/11/2007 x
32 11A10 Phạm Hoàng Phúc 21/04/2007
33 11A10 Đàm Lê Hoàng Tâm 14/08/2007
34 11A10 Nguyễn Ngọc Thạch 15/01/2006
35 11A10 Nguyễn Phi Thái 28/12/2005
36 11A10 Văn Phú Thành 09/07/2007
37 11A10 Phạm Thị Phương Thảo 07/09/2007 x
38 11A10 Nguyễn Hữu Thắng 22/09/2007
39 11A10 Đặng Lê Kim Thơ 13/09/2006 x
40 11A10 Nguyễn Phúc Anh Thư 12/10/2007 x
41 11A10 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 01/08/2007 x
42 11A10 Võ Ngọc Trúc 21/07/2006 x
43 11A10 Bùi Minh Trung 08/09/2007
44 11A10 Cao Minh Trung 31/07/2002
45 11A10 Tân Quốc Tuấn 13/11/2007
46 11A10 Phạm Thị Bích Vân 15/06/2006 x
47 11A10 Đặng Thanh Vy 08/08/2007 x
48 11A10 Hà Bích Xuyên 27/05/2007 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11D, GVCN: LÊ THỊ NGỌC HÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11D Đỗ Quốc Bảo 03/12/2005
2 11D Trần Thị Bảo Châu 19/12/1998 x
3 11D Nguyễn Văn Dũng 13/08/1990
4 11D Trần Duy Đức 17/07/2004
5 11D Tô Thị Ngọc Hà 12/03/1997 x
6 11D Nguyễn Thái Hiếu 04/12/2005
7 11D Đặng Trung Hiếu 21/09/2002
8 11D Lê Thị Huê 15/03/1981 x
9 11D Đồng Huy Khang 07/04/2005
10 11D Trần Đăng Khoa 01/10/1999
11 11D Ka Să Ha Cil Lê 15/03/2002
12 11D Đinh Văn Liêm 30/04/1975
13 11D Trình Trọng Hoàng Long 31/10/2004
14 11D Trần Trung Nam 25/11/2000
15 11D Nguyễn Thị Yến Nhi 16/12/2001 x
16 11D Huỳnh Minh Nhuận 02/08/2004
17 11D Ngô Minh Quang 26/12/2006
18 11D Phạm Văn Sản 25/02/1984
19 11D Huỳnh Thành Tấn 21/09/1981
20 11D Trần Văn Thọ 01/05/1997
21 11D Nguyễn Thị Anh Thư 31/03/2005 x
22 11D Nguyễn Trọng Tính 16/04/1984
23 11D Trần Minh Toàn 26/03/1999
24 11D Huỳnh Cẫm Tú 19/05/2000 x
25 11D Võ Anh Tuấn 28/04/1999
26 11D Lê Văn Tuyền 09/07/1994
27 11D Hồ Tuấn Vũ 22/05/1993
28 11D Trương Nhất Vỹ 17/04/2006

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 11PC, GVCN: LÊ THỊ NGỌC HÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 11PC Phạm Quốc Cường 05/08/2001
2 11PC Nguyễn Trung Nghĩa 17/10/2002
3 11PC Ngô Văn Phúc 26/06/2004
4 11PC Phan Nguyễn Trung Thành 06/07/2002

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A1, GVCN: NGUYỄN THỊ THU THẢO

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A1 Nguyễn Kim Anh 04/07/2006 x
2 12A1 Bùi Minh Ân 08/06/2006
3 12A1 Dư Gia Bảo 02/04/2006
4 12A1 Nguyễn Thanh Châu 23/06/2006
5 12A1 Nguyễn Lê Công Danh 26/06/2006
6 12A1 Nguyễn Hùng Dũng 30/04/2006
7 12A1 Châu Thành Đạt 27/04/2006
8 12A1 Vũ Hoàng Đức 10/08/2005
9 12A1 Huỳnh Minh Đức 21/06/2006
10 12A1 Vũ Trí Đức 22/10/2006
11 12A1 Lê Thị Hằng 01/10/2006 x
12 12A1 Thái Minh Huy 07/12/2006
13 12A1 Phan Thanh Hưng 14/09/2006
14 12A1 Lê Hồ Quỳnh Hương 28/02/2006 x
15 12A1 Nguyễn Ngọc Khang 28/05/2005
16 12A1 Nguyễn Tuấn Khang 18/11/2006
17 12A1 Trần Tuấn Khoa 24/12/2006
18 12A1 Hà Thanh Tuấn Kiệt 16/07/2006
19 12A1 Vũ Ngọc Linh 01/01/2006 x
20 12A1 Nguyễn Hữu Lộc 01/12/2006
21 12A1 Phạm Hữu Lộc 28/09/2006
22 12A1 Lê Ngọc Kim Ngân 12/12/2006 x
23 12A1 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04/07/2006 x
24 12A1 Trần Thị Ánh Ngọc 10/04/2006 x
25 12A1 Trịnh Thị Hồng Nhung 13/10/2006 x
26 12A1 Trang Bảo Như 10/11/2006 x
27 12A1 Nguyễn Huỳnh Như 21/06/2006 x
28 12A1 Nguyễn Quỳnh Như 08/12/2006 x
29 12A1 Lê Ngọc Bảo Phương 20/01/2006 x
30 12A1 Nguyễn Tố Quyên 05/07/2006 x
31 12A1 Hà Ngọc Quỳnh 22/10/2006 x
32 12A1 Lý Hồng Sang 11/12/2006
33 12A1 Đặng Minh Tâm 03/08/2006
34 12A1 Nguyễn Thành Tâm 01/02/2006
35 12A1 Trần Thị Thanh Thanh 08/02/2006 x
36 12A1 Nguyễn Thái Minh Thư 09/07/2006 x
37 12A1 Ngũ Cẩm Tinh 29/10/2006 x
38 12A1 Nguyễn Phạm Quỳnh Trang 03/05/2006 x
39 12A1 Nguyễn Ngọc Trâm 16/07/2006 x
40 12A1 Thân Nguyễn Ngọc Trúc 06/10/2006 x
41 12A1 Phạm Văn Tùng 18/05/2005
42 12A1 Dương Nguyễn Thì Uyên 29/02/2004 x
43 12A1 Nguyễn Hoài Vũ 28/12/2006
44 12A1 Nguyễn Thúy Vy 25/03/2006 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A2, GVCN: NGUYỄN THANH XUÂN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A2 Lâm Trung An 18/03/2006
2 12A2 Nguyễn Hồng Anh 27/11/2006 x
3 12A2 Nguyễn Duy An Bình 20/06/2006
4 12A2 Thái Thị Kim Chi 17/05/2006 x
5 12A2 Bùi Tiến Dũng 14/10/2006
6 12A2 Trần Đặng Phúc Duy 04/09/2005
7 12A2 Trần Thị Mỹ Duyên 25/08/2006 x
8 12A2 Nguyễn Thành Đạt 12/06/2006
9 12A2 Lê Hồng Đức 18/12/2006
10 12A2 Ngô Đình Hải 24/05/2006
11 12A2 Nguyễn Thanh Hải 27/06/2006
12 12A2 Trần Việt Hào 27/08/2005
13 12A2 Đặng Thị Như Hảo 07/03/1997 x
14 12A2 Lưu Văn Hiếu 26/03/2006
15 12A2 Trần Nguyễn Xuân Hiếu 18/08/2006 x
16 12A2 Phạm Gia Huy 28/02/2006
17 12A2 Lê Nhật Huy 06/03/2006
18 12A2 Lê Quang Huy 28/07/2006
19 12A2 Đoàn Thị Ngọc Huyền 28/04/2006 x
20 12A2 Phan Đào Anh Khoa 04/07/2005
21 12A2 Nguyễn Minh Khoa 13/11/2006
22 12A2 Trần Lưu Anh Kiệt 03/03/2006
23 12A2 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/11/2006
24 12A2 Trần Dương Hoàng Lân 23/11/2005
25 12A2 Hoàng Thảo Liên 05/10/2006 x
26 12A2 Lý Đỗ Nhật Long 23/11/2005
27 12A2 Trần Nhật Long 13/02/2006
28 12A2 Phạm Thảo Nguyên 08/10/2004 x
29 12A2 Văn Thùy Nguyễn Nhi 04/08/2003 x
30 12A2 Huỳnh Thị Yến Nhi 04/08/2004 x
31 12A2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 09/12/2006 x
32 12A2 Nguyễn Quỳnh Như 24/04/2006 x
33 12A2 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/02/2006 x
34 12A2 Phan Hoàng Phúc 17/01/2006
35 12A2 Lê Hoa Mỹ Quyên 10/09/2004 x
36 12A2 Nguyễn Ngọc Quỳnh 26/02/2005 x
37 12A2 Nguyễn Minh Thành Tâm 27/03/2006
38 12A2 Võ Thành Tâm 22/02/2004
39 12A2 Nguyễn Quang Thọ 13/08/2006
40 12A2 Nguyễn Hoài Thương 02/05/2006 x
41 12A2 Lâm Thị Hồng Tiên 07/06/2006 x
42 12A2 Nguyễn Văn Trọng 27/01/2006
43 12A2 Phạm Minh Trung 10/10/2006
44 12A2 Lê Thanh Tú 09/07/2006
45 12A2 Dương Anh Tuấn 20/05/2006

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A3, GVCN: ĐINH THỊ THÚY HUỆ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A3 Nguyễn Lam Anh 30/12/2005 x
2 12A3 Nguyễn Hải Nam Anh 08/05/2006 x
3 12A3 Nguyễn Ngọc Anh 10/11/2006 x
4 12A3 Phan Duy Bảo 16/05/2006
5 12A3 Nguyễn Thị Thanh Cầm 11/05/2006 x
6 12A3 Bùi Thanh Đạt 25/12/2005
7 12A3 Trần Văn Đình 14/08/2006
8 12A3 Nguyễn Hoàng Giang 01/03/2006
9 12A3 Nguyễn Ngọc Hà 18/03/2006 x
10 12A3 Nguyễn Chí Hải 21/12/2006
11 12A3 Nguyễn Hồ Nhựt Hào 13/01/2006
12 12A3 Nguyễn Thanh Hân 05/05/2006 x
13 12A3 Trần Hà Trọng Hiếu 27/10/2006
14 12A3 Ngô Minh Hoàng 30/06/2006
15 12A3 Nguyễn Nữ Ánh Hồng 17/12/2006 x
16 12A3 Nguyễn Phi Hùng 16/11/2006
17 12A3 Võ Khắc Huy 26/07/2006
18 12A3 Tào Minh Huy 09/10/2006
19 12A3 Huỳnh Triệu Huy 23/05/2006
20 12A3 Trần Anh Kiệt 11/10/2006
21 12A3 Lê Tuấn Kiệt 23/01/2006
22 12A3 Nguyễn Văn Đoàn Lâm 09/06/2006
23 12A3 Bùi Thị Pha Lê 09/07/2006 x
24 12A3 Nguyễn Thị Bích Liên 08/06/2006 x
25 12A3 Đỗ Tuyết Linh 17/07/2006 x
26 12A3 Ngô Dương Đình Luật 06/01/2001
27 12A3 Nguyễn Kim Ngân 03/09/2006 x
28 12A3 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/04/2006 x
29 12A3 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 04/06/2006 x
30 12A3 Lê Thị Khánh Ngọc 05/12/2005 x
31 12A3 Phạm Văn Nhàn 01/08/2005
32 12A3 Trần Minh Nhật 06/05/2005
33 12A3 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/03/2006 x
34 12A3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/02/2003 x
35 12A3 Nguyễn Hoàng Phát 16/05/2006
36 12A3 Ngô Tấn Phát 20/03/2006
37 12A3 Phan Nguyễn Hồng Phước 15/07/2005
38 12A3 Phan Minh Quý 05/12/2006
39 12A3 Hồ Thị Thu Thảo 07/10/2006 x
40 12A3 Nguyễn Hoàng Minh Thắng 28/01/2006
41 12A3 Nguyễn Trọng Tín 21/11/2006
42 12A3 Nguyễn Thị Diễm Trang 01/06/2006 x
43 12A3 Phạm Hoàng Bảo Trân 18/12/2006 x
44 12A3 Huỳnh Ngọc Lộc Xuân 17/11/2006 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A4, GVCN: VÕ THỊ HẰNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A4 Trần Phúc An 26/02/2006
2 12A4 Tạ Hoàng Hồng Anh 20/07/2006 x
3 12A4 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/04/2006 x
4 12A4 Nguyễn Phước Chung 07/03/2006
5 12A4 Trần Thị Thanh Hiền 13/11/2006 x
6 12A4 Phan Nguyễn Thái Hòa 11/09/2006
7 12A4 Nguyễn Duy Hoàng 14/04/2006
8 12A4 Lê Kim Hương 18/10/2006 x
9 12A4 Nguyễn Quốc Khang 07/07/2006
10 12A4 Dương Quốc Khánh 17/07/2006
11 12A4 Nguyễn Đình Khoa 08/11/2005
12 12A4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 27/09/2005 x
13 12A4 Nguyễn Lê Mỹ Loan 22/08/2005 x
14 12A4 Huỳnh Hoàng Long 21/07/2005
15 12A4 Mai Hữu Tấn Lộc 15/09/2005
16 12A4 Nguyễn Hùng Minh 14/08/2005
17 12A4 Đặng Hoàng Lan Nghi 02/01/2006 x
18 12A4 Dương Bích Ngọc 03/04/2006 x
19 12A4 Tạ Thị Như Ngọc 10/02/2006 x
20 12A4 Nguyễn Phương Nhi 27/10/2006 x
21 12A4 Võ Hồ Tuyết Nhi 12/08/2006 x
22 12A4 Phạm Tấn Phát 10/11/2006
23 12A4 Huỳnh Ngọc Quý 19/01/2006
24 12A4 Nguyễn Ngọc Sơn 22/09/2006
25 12A4 Mét Văn Tài 13/09/2005
26 12A4 Huỳnh Nguyễn Quốc Thái 02/02/2006
27 12A4 Hà Tuấn Thanh 08/02/2006
28 12A4 Lâm Gia Thiên 19/03/2006
29 12A4 Phan Lê Anh Thư 08/11/2006 x
30 12A4 Tạ Thị Cẩm Tiên 29/06/2006 x
31 12A4 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 09/11/2006 x
32 12A4 Phạm Thị Mộng Trinh 14/03/2006 x
33 12A4 Phạm Thị Ngọc Trúc 08/09/2006 x
34 12A4 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/08/2006 x
35 12A4 Lê Hoàng Minh Trung 15/01/2006
36 12A4 Phạm Phúc Trường 13/02/2006
37 12A4 Huỳnh Phúc Tùng 20/06/2006
38 12A4 Nguyễn Ánh Khánh Vân 05/06/2005 x
39 12A4 Nguyễn Văn Vinh 26/09/2006

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A5, GVCN: NGUYỄN CHÍ KIÊN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A5 Nguyễn Phúc An 30/12/2005
2 12A5 Lê Quỳnh Anh 24/10/2006 x
3 12A5 Nguyễn Gia Bảo 14/12/2006
4 12A5 Phạm Trần Gia Bảo 12/08/2004
5 12A5 Phan Thị Diễm Châu 09/08/2006 x
6 12A5 Phạm Trần Minh Đức 05/03/2003
7 12A5 Nguyễn Phong Hào 04/06/2006
8 12A5 Thiều Quang Hào 23/02/2006
9 12A5 Bùi Thị Ngọc Hân 13/07/2006 x
10 12A5 Nguyễn Trí Hùng 02/12/2006
11 12A5 Nguyễn Nhất Huy 21/11/2006
12 12A5 Huỳnh Nhật Kha 03/06/2005
13 12A5 Nguyễn Thanh Liêm 23/05/2006
14 12A5 Nguyễn Thị Liễu 17/10/2006 x
15 12A5 Đinh Công Minh 12/08/2005
16 12A5 Nguyễn Ngọc Diễm My 25/05/2006 x
17 12A5 Nguyễn Thị Thanh Ngân 14/12/2005 x
18 12A5 Lý Thị Hồng Ngọc 09/10/2006 x
19 12A5 Phạm Thảo Nguyên 02/05/2006 x
20 12A5 Lưu Thị Yến Nhi 25/03/2006 x
21 12A5 Kiều Nguyễn Ngọc Như 02/03/2006 x
22 12A5 Trần Thuận Phát 20/03/2006
23 12A5 Lê Viết Trường Phú 28/10/2006
24 12A5 Trần Thị Phương Thanh 14/02/2006 x
25 12A5 Bùi Thị Thanh Thơ 10/12/2006 x
26 12A5 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 01/06/2005 x
27 12A5 Trần Ngọc Anh Thư 16/05/2006 x
28 12A5 Bùi Thị Minh Thư 02/09/2006 x
29 12A5 Trần Thị Cẩm Tiên 10/12/2006 x
30 12A5 Phạm Thùy Trang 12/07/2006 x
31 12A5 Đặng Thị Thùy Trâm 21/05/2006 x
32 12A5 Lê Phạm Phương Trinh 17/11/2006 x
33 12A5 Lê Ngọc Tuấn 19/09/2003
34 12A5 Nguyễn Thúy Vân 30/11/2006 x
35 12A5 Trần Quốc Việt 12/08/2006
36 12A5 Nguyễn Bùi Thanh Vũ 26/05/2006
37 12A5 Trương Ngọc Yến 19/07/2006 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A6, GVCN: ĐINH THỊ THANH NGA

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A6 Trương Hùng Anh 01/09/2006
2 12A6 Dương Quốc Anh 07/11/2006
3 12A6 Trương Triệu Gia Bảo 21/09/2006
4 12A6 Hoàng Quốc Bảo 04/05/2006
5 12A6 Trần Thị Ngọc Bích 29/04/2006 x
6 12A6 Nguyễn Đình 13/07/2005 x
7 12A6 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/05/2006 x
8 12A6 Hoa Thị Tuyến Hồng 21/07/2006 x
9 12A6 Nguyễn Ngọc Gia Huy 06/09/2006
10 12A6 Trần Quốc Huy 08/10/2006
11 12A6 Huỳnh Quang Khánh 09/08/2006
12 12A6 Kim Anh Kiệt 06/12/2005
13 12A6 Nguyễn Tuấn Kiệt 27/10/2005
14 12A6 Nguyễn Ngọc Kiều Lan 17/11/2005 x
15 12A6 Trần Nguyễn Duy Linh 02/06/2005
16 12A6 Nguyễn Huỳnh Yến Linh 20/09/2006 x
17 12A6 Lê Hạo Nam 30/10/2006
18 12A6 Phan Nguyễn Kim Ngân 10/10/2006 x
19 12A6 Vũ Thị Tuyết Ngân 11/04/2006 x
20 12A6 Nguyễn Đỗ Yến Nhi 15/09/2005 x
21 12A6 Lại Thị Quỳnh Như 26/06/2006 x
22 12A6 Phan Lê Hồng Phước 20/02/2006 x
23 12A6 Đào Ngọc Phương 11/01/2005
24 12A6 Nguyễn Minh Quân 07/11/2005
25 12A6 Lê Thị Mỹ Quyên 12/11/2006 x
26 12A6 Lê Thiên Trúc Quỳnh 20/11/2006 x
27 12A6 Đặng Thanh Sơn 18/08/2005
28 12A6 Phạm Dương Quốc Thịnh 15/07/2003
29 12A6 Trần Lê Phương Thúy 03/02/2006 x
30 12A6 Đinh Võ Anh Thư 26/10/2006 x
31 12A6 Nhâm Hoàng Phước Trí 19/06/2006
32 12A6 Phùng Quốc Trung 20/02/2006
33 12A6 Nguyễn Hoàng Tú 05/08/2006
34 12A6 Lê Trần Phương Uyên 21/02/2006 x
35 12A6 Lê Thanh Vân 16/11/2006 x
36 12A6 Nguyễn Thúy Vân 26/10/2006 x
37 12A6 Nguyễn Thị Hoài Vi 30/11/2006 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12A7, GVCN: NGUYỄN THỊ ÁNH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12A7 Nguyễn Lê Bình An 18/02/2005
2 12A7 Trần Vân Anh 07/05/2006 x
3 12A7 Nguyễn Thái Bảo 13/12/2006
4 12A7 Trần Quốc Dũng 18/07/2006
5 12A7 Đinh Cao Thành Đạt 25/12/2006
6 12A7 Trương Ngọc Ân Huệ 10/12/2006 x
7 12A7 Bùi Phi Hùng 15/02/2006
8 12A7 Bùi Phúc Hùng 24/08/2006
9 12A7 Nguyễn Quốc Hùng 10/11/2006
10 12A7 Nguyễn Văn Hưng 16/01/2006
11 12A7 Lê Nguyễn Anh Khôi 19/08/2006
12 12A7 Nguyễn Tuấn Kiệt 26/04/2006
13 12A7 Trần Ngọc Phương Linh 17/07/2006 x
14 12A7 Nguyễn Văn Long 31/07/2006
15 12A7 Nguyễn Nhật My 12/02/2006 x
16 12A7 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/02/2006
17 12A7 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 24/08/2006 x
18 12A7 Trần Thị Ngọc Nhi 14/11/2006 x
19 12A7 Nguyễn Thị Phương Nhi 20/04/2006 x
20 12A7 Tô Quỳnh Như 03/09/2005 x
21 12A7 Trần Bình Phú 03/01/2006
22 12A7 Giáp Anh Quân 14/02/2006
23 12A7 Nguyễn Tuấn Tài 21/05/2006
24 12A7 Huỳnh Ngọc Anh Thơ 26/11/2006 x
25 12A7 Phan Minh Thuận 06/04/2005
26 12A7 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/05/2006 x
27 12A7 Lê Đức Thượng 02/10/2006
28 12A7 Lượng Văn Tiền 08/06/2006
29 12A7 Nguyễn Hàng Tiến 11/09/2005
30 12A7 Nguyễn Trung Toàn 29/08/2006
31 12A7 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/09/2006 x
32 12A7 Nguyễn Lê Ngọc Trân 28/06/2006 x
33 12A7 Trần Minh Trí 13/08/2005
34 12A7 Trần Đức Trọng 07/01/2006
35 12A7 Trần Thị Thanh Trúc 21/09/2006 x
36 12A7 Nguyễn Lê Thanh Tú 30/03/2006 x
37 12A7 Nguyễn Hàng Tuấn 28/09/2006
38 12A7 Lê Thanh Tuyền 18/06/2006 x
39 12A7 Lâm Thế Vinh 04/04/2006
40 12A7 Đỗ Thị Kim Xuyến 15/08/2006 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12D, GVCN: NGUYỄN HUỲNH TẤN PHONG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12D Nguyễn Quốc Anh 07/03/1995
2 12D Đỗ Đoàn Thế Anh 28/10/2002
3 12D Lâm Ngọc Châu 23/06/2002 x
4 12D Hồ Huệ Chi 11/07/2006 x
5 12D Trần Hữu Thành Đạt 25/10/2005
6 12D Phạm Trung Đức 17/11/2005
7 12D Lê Nguyễn Diễm Hằng 20/12/2004 x
8 12D Huỳnh Khải 16/11/2005
9 12D Đào Mộng Kiều My 01/01/2006 x
10 12D Trần Vương Thảo Ngân 16/11/2005 x
11 12D Lâm Quỳnh Như 16/08/2006 x
12 12D Lê Quang Phong 07/10/2006
13 12D Doãn Văn Phưởng 19/10/1995
14 12D Nguyễn Mạnh Quỳnh 18/06/2004
15 12D Nguyễn Ngọc Sang 12/12/2002
16 12D Đào Ngọc Hồng Thắm 03/01/2006 x
17 12D Bùi Thị Ngọc Thúy 27/11/2004 x
18 12D Trần Minh Thư 27/04/1998
19 12D Nguyễn Bảo Ngọc Cẩm Tiên 23/10/2006 x
20 12D Võ Trọng Tính 24/09/2005
21 12D Phạm Hiệp Tuấn 13/06/2001

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 



UBND HUYỆN HÓC MÔN
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024
LỚP: 12PC, GVCN: NGUYỄN HUỲNH TẤN PHONG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
1 12PC Nguyễn Quan Anh 16/11/2000
2 12PC Trương Anh Thư 26/10/2004 x

 
Hóc Môn, ngày 24 tháng 08 năm 2023

GIÁM ĐỐC
 

 


